SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP ÁP DỤNG CHO

GIAI ĐOẠN 2020 - 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND

ngày 04  tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
1. HUYỆN AN PHÚ

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

	TT
	Tên đường phố
	Giá đất 
QĐ 70/2019
	Giá đất điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	VT1
	VT2
	VT1
	VT2
	

	I
	Xã Khánh An
	
	
	
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	
	
	
	Chuyển khu vực “Tiếp giáp Đường tỉnh 956” lên “Tiếp giáp Quốc lộ 91C”

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	
	
	
	Chuyển khu vực “Tiếp giáp Đường tỉnh 956” lên “Tiếp giáp Quốc lộ 91C”

	II
	Xã Nhơn Hội
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 957
	    60 
	     48 
	   65 
	   53 
	Tăng giá cho phù hợp với khu vực lân cận

	III
	Xã Phú Hội
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 
	 
	 
	

	a
	Tiếp giáp đường tỉnh 957
	     60 
	     48 
	   65 
	   53 
	Tăng giá cho phù hợp với khu vực lân cận

	IV
	Xã Đa Phước
	
	
	
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	
	
	
	
	

	a
	Đường từ bến phà Cồn Tiên cũ – Quốc lộ 91 C
	80
	64
	80
	64
	Đổi tên “Tiếp giáp đường tỉnh 956” thành “Đường từ bến phà Cồn Tiên cũ – Quốc lộ 91 C” 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	
	
	
	

	a
	Đường từ bến phà Cồn Tiên cũ – Quốc lộ 91 C
	85
	68
	85
	68
	Đổi tên “Tiếp giáp đường tỉnh 956” thành “Đường từ bến phà Cồn Tiên cũ – Quốc lộ 91 C”


2. HUYỆN CHÂU PHÚ
                    Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	TT
	Tên xã, thị trấn
	Giá đất QĐ70/2019
	Giá đất điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	VT1
	VT2
	VT1
	VT2
	

	I
	Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 91
	
	
	
	
	

	-
	Tiếp giáp Quốc lộ 91 và Sông Hậu
	60
	55
	60
	55
	Chuyển từ xã lên thị trấn

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)

	-
	Tiếp giáp kênh Vịnh Tre, rạch Mương Khai Lắp, rạch Thạnh Mỹ 
	50
	45
	50
	45
	Chuyển từ xã lên thị trấn

	c
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	45
	40
	45
	40
	Chuyển từ xã lên thị trấn

	2
	Đất trồng cây lâu năm 

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 91
	 
	 
	
	
	

	-
	Tiếp giáp Quốc lộ 91 và Sông Hậu
	100
	80
	100
	80
	Chuyển từ xã lên thị trấn

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)

	-
	Tiếp giáp kênh Vịnh Tre, rạch Mương Khai Lắp, rạch Thạnh Mỹ 
	70
	60
	70
	60
	Chuyển từ xã lên thị trấn

	c
	Tiếp giáp các kênh còn lại 
	55
	50
	55
	50
	Chuyển từ xã lên thị trấn

	II
	Xã Bình Mỹ

	1
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)

	-
	Tiếp giáp kênh Cây Dương (Kênh 1 - Cầu Hào Sương)
	60
	50
	60
	55
	Tăng giá vị trí 2

	III
	Xã Bình Chánh

	1
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)

	-
	Tiếp giáp kênh Cây Dương 
	55
	50
	60
	55
	Tăng giá

	IV
	Xã Bình Phú 

	1
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)

	-
	Tiếp giáp kênh 10 CP, kênh Cây Dương
	55
	50
	60
	55
	Tăng giá

	V
	Xã Thạnh Mỹ Tây

	1
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)

	-
	Tiếp giáp kênh Vịnh Tre, kênh 10 Châu Phú
	50
	45
	55
	50
	Tăng giá

	VI
	Xã Đào Hữu Cảnh

	1
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu)

	-
	Tiếp giáp kênh Vịnh Tre, kênh 10 cầu chữ S
	50
	45
	55
	50
	Tăng giá


3. HUYỆN CHÂU THÀNH
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	TT
	Khu vực
	Giá đất QĐ 70/2019
	Giá đất điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	VT1
	VT2
	VT1
	VT2
	

	I
	Thị trấn Vĩnh Bình
	 
	 
	
	
	

	1
	Đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:
	 
	 
	
	
	

	a
	Tiếp giáp với Đường tỉnh 941
	60
	50
	60
	50
	Chuyển từ xã lên thị trấn

	b
	Tiếp giáp với Đường tỉnh 947
	40
	35
	40
	35
	

	c
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông
	40
	35
	40
	35
	

	d
	Tiếp giáp đường đất
	35
	30
	35
	30
	

	đ
	Tiếp giáp giao thông thủy, Sông Hậu, Kênh cấp I, II
	35
	30
	35
	30
	

	e
	Khu vực còn lại
	30
	 
	30
	 
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 
	 
	 
	

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 941
	 
	 
	 
	 
	Chuyển từ xã lên thị trấn

	 
	Từ ranh Vĩnh Hanh - Vĩnh Bình
	75
	60
	75
	60
	Chuyển từ xã lên thị trấn

	 
	Từ Vĩnh Bình - cầu Số 5
	75
	60
	75
	60
	

	b
	Tiếp giáp với Đường tỉnh 947
	50
	35
	50
	35
	Chuyển từ xã lên thị trấn

	c
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông
	50
	35
	50
	35
	

	d
	Tiếp giáp đường đất
	40
	35
	40
	35
	

	đ
	Tiêp giáp giao thông thủy, kênh cấp I, II
	40
	35
	40
	35
	

	e
	Khu vực còn lại
	35
	 
	35
	 
	

	II
	Xã Bình Hòa
	
	
	
	
	

	1
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	 
	
	
	

	a
	Tiếp giáp Quốc lộ 91:
	 
	 
	
	
	

	 
	Từ cầu Mương Út Xuân - Nhà Ông Thìn
	120
	96
	140
	112
	Tăng giá

	 
	Nhà Ông Thìn - Cầu Bình Hòa
	125
	100
	135
	108
	

	III
	Xã An Hòa
	
	
	
	
	

	1
	Đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:

	a
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông
	
	
	
	
	Bỏ giới hạn Đoạn đường bê tông kênh Chà Và và Lộ bê tông An Hoà - Cần Đăng

	b
	Tiếp giáp đường đất
	
	
	
	
	Bỏ giới hạn Đoạn đất nông nghiệp tiếp giáp Kênh Quýt

	IV
	Xã Cần Đăng
	
	
	
	
	

	1
	Đất trồng cây lâu năm
	
	
	
	
	

	a
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông
	50
	40
	70
	56
	Tăng giá

	V
	Xã Tân Phú
	
	
	
	
	

	1
	Đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:

	a
	Tiếp giáp đường đất
	
	
	
	
	Bỏ giới hạn Đoạn Tiếp giáp đất thổ cư TP – VA và Từ Tân Phú - nông trường Cản Đá

	2
	Đất trồng cây lâu năm:
	 
	 
	
	
	

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh 947
	45
	36
	60
	48
	Tăng giá

	b
	Tiếp giáp đường nhựa, bê tông
	45
	36
	55
	44
	


4. HUYỆN CHỢ MỚI
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	TT
	Khu vực
	Giá đất QĐ70/2019
	Giá đất điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	VT1
	VT2
	VT1
	VT2
	

	I
	THỊ TRẤN MỸ LUÔNG
	
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

	a
	Trong giới hạn:

- Đông giáp sông Tiền, Kênh Khai Long (Từ kênh Cột dây Thép - Kênh Mương Chùa).

- Tây giáp Kênh 77.

- Nam giáp kênh Mương Chùa.

- Tây Bắc giáp Kênh Cột Dây Thép (Từ sông Tiền đến đầu kênh 77).
	120
	120
	Điều chỉnh giới hạn

	b
	Tiếp giáp Đường tỉnh
	80
	
	Bỏ khu vực này do đã nằm trong giới hạn đô thị.

	c
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II, sông Hậu, sông Tiền)
	60
	60
	48
	Bổ sung giá vị trí 2

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	
	

	a
	Trong giới hạn:

- Đông giáp sông Tiền, Kênh Khai Long (Từ kênh Cột dây Thép - Kênh Mương Chùa).

- Tây giáp Kênh 77.

- Nam giáp kênh Mương Chùa.

- Tây Bắc giáp Kênh Cột Dây Thép (Từ sông Tiền đến đầu kênh 77)
	150
	150
	Điều chỉnh giới hạn

	b
	Tiếp giáp Đường tỉnh
	120
	96
	
	
	Bỏ khu vực này do đã nằm trong giới hạn đô thị.


5. HUYỆN THOẠI SƠN
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	TT
	Tên xã
	Khu vực
	Giá đất QĐ 70/2019
	Giá đất điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	VT1
	VT2
	VT1
	VT2
	

	I
	Xã Bình Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):

	 
	Đường tỉnh 960 (tuyến đường tránh)
	Suốt đường
	 
	 
	40
	32
	Bổ sung mới

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):

	 
	Đường đất bờ Nam (kênh D)
	Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Ranh Cần Thơ
	48
	38
	40
	32
	Điều chỉnh giảm cho phù hợp với các khu vực lân cận

	 
	Đường bê tông 3m hai bờ (kênh C)
	Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Ranh Cần Thơ
	48
	38
	40
	32
	Điều chỉnh giảm cho phù hợp với các khu vực lân cận

	 
	Đường bê tông 3m (kênh B)
	Từ kênh Rạch Giá - Long Xuyên - Giáp ranh với Cần Thơ
	48
	38
	40
	32
	Điều chỉnh giảm cho phù hợp với các khu vực lân cận

	c
	Khu vực còn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tiếp giáp kênh cấp III
	 
	42
	 
	35
	 
	Điều chỉnh giảm cho phù hợp với các khu vực lân cận

	2
	Đất trồng cây lâu năm: 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I):

	 
	Đường tỉnh 960 (tuyến đường tránh)
	Suốt đường
	 
	 
	55
	44
	Bổ sung mới

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):

	 
	Đường đất bờ Nam (kênh D)
	Kênh Rạch Giá - Long Xuyên – giáp ranh Cần Thơ
	66
	52
	55
	44
	Điều chỉnh giảm cho phù hợp với các khu vực lân cận

	 
	Đường bê tông 3m hai bờ (kênh C)
	Kênh Rạch Giá - Long Xuyên - giáp ranh Cần Thơ
	66
	52
	55
	44
	Điều chỉnh giảm cho phù hợp với các khu vực lân cận

	 
	Đường bê tông 3m hai bờ (kênh B)
	Từ kênh Rạch Giá - Long Xuyên - giáp ranh Cần Thơ
	66
	52
	55
	44
	Điều chỉnh giảm cho phù hợp với các khu vực lân cận

	c
	Khu vực còn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tiếp giáp kênh cấp III
	 
	48
	 
	40
	 
	Điều chỉnh giảm cho phù hợp với các khu vực lân cận

	II
	Xã Vĩnh Chánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất trồng cây lâu năm: 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):

	 
	Bê tông 2m liên xã (kênh mặc cần dện nhỏ)
	Cầu Đình- Hết đường bê tông
	45
	36
	50
	40
	Tăng giá

	 
	Đường cấp phối liên xã (kênh mặc cần dện nhỏ)
	Cầu Đình- Hết đường bê tông
	45
	36
	50
	40
	Tăng giá

	 
	Nhựa 3,5 m (kênh Thanh niên)
	Cầu sắt kênh hậu 1- kênh Đòn Dong
	45
	36
	50
	40
	Tăng giá

	 
	Đường đất(kênh Thanh Niên
	Cầu sắt kênh hậu 1- kênh Đòn Dong
	45
	36
	50
	40
	Tăng giá

	 
	Đường cấp phối (kênh Xã Đội)
	Ranh Phú Hòa- kênh Đoàn Dong
	40
	32
	45
	36
	Tăng giá

	 
	Đường đất (kênh Nông Dân) 
	Cầu 2A- kênh Đòn Dong
	40
	32
	45
	36
	Tăng giá

	 
	Đường đất Kênh  T5
	Cầu kênh T5 - Hết Kênh
	40
	32
	45
	36
	Tăng giá

	 
	Đường đất (kênh T7)
	Cầu kênh T7- ranh Cần Thơ
	40
	32
	45
	36
	Tăng giá

	 
	Kênh Mặc cần dện lớn
	Ranh Phú Hòa- ranh Vĩnh Khánh
	45
	32
	45
	36
	Tăng giá

	III
	Xã Vĩnh Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất trồng cây lâu năm: 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II):

	 
	Kênh Trục
	Ranh Định Thành - Kênh Đòn Dong
	40
	32
	45
	37
	Tăng giá

	 
	Kênh Cây Còng
	Kênh Đòn Dong - Kênh Cần Thơ
	48
	38
	54
	43
	Tăng giá

	 
	Kênh Mặc Cần Dện Lớn
	Ranh Vĩnh Chánh - kênh Bốn Tổng
	40
	32
	45
	37
	Tăng giá

	IV
	Xã Vọng Thê
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản: 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II): 

	 
	Tuyến Kênh Vọng Đông 2
	 Kênh Núi Tượng - Kênh Mướp Văn - Cảng Dừa 
	 
	 
	40
	32
	Bổ sung mới

	 
	Tuyến Kênh Tân Tuyến 
	Kênh Mướp Văn - Ranh Tri Tôn
	 
	 
	40
	32
	Bổ sung mới

	 
	Tuyến Kênh Vành Đai - Núi Tượng 
	Kênh Ba Thê Mới - Kênh Vọng Đông 2
	 
	 
	40
	32
	Bổ sung mới

	 
	Tuyến Kênh Tân Vọng
	Kênh Mướp Văn - Cảng Dừa - Ranh Tri Tôn 
	 
	 
	40
	32
	Bổ sung mới

	2
	Đất trồng cây lâu năm: 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp II): 

	 
	Tuyến Kênh Vọng Đông 2
	 Kênh Núi Tượng - Kênh Mướp Văn - Cảng Dừa 
	 
	 
	45
	36
	Bổ sung mới

	 
	Tuyến Kênh Tân Tuyến 
	Kênh Mướp Văn - Ranh Tri Tôn
	 
	 
	45
	36
	

	 
	Tuyến Kênh Vành Đai - Núi Tượng 
	Kênh Ba Thê Mới - Kênh Vọng Đông 2
	 
	 
	45
	36
	

	 
	Tuyến Kênh Tân Vọng
	Kênh Mướp Văn - Cảng Dừa - Ranh Tri Tôn 
	 
	 
	45
	36
	


6. HUYỆN TỊNH BIÊN (NAY THỊ XÃ TỊNH BIÊN)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

	TT
	Khu vực
	Giá đất QĐ 70/2019
	Giá đất điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	VT1
	VT2
	VT1
	VT2
	

	I
	THỊ TRẤN TỊNH BIÊN

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Quốc lộ 91, N1
	Suốt tuyến (Ngoài giới hạn khu vực)
	50
	40
	50
	40
	Thay đổi giới hạn

	b
	Đường tỉnh
	Đường tỉnh 955A (suốt tuyến) (Ngoài giới hạn khu vực)
	45
	40
	45
	40
	Thay đổi giới hạn

	
	
	Đường tỉnh 949 (suốt tuyến) (Ngoài giới hạn khu vực)
	45
	40
	45
	40
	Thay đổi giới hạn

	c
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) (Ngoài giới hạn khu vực)
	40
	35
	40
	35
	Thay đổi giới hạn

	2
	Đất trồng cây lâu năm:

	a
	Quốc lộ
	91 (Ngoài giới hạn khu vực)
	60
	50
	60
	50
	Thay đổi giới hạn

	
	
	N1 (Ngoài giới hạn khu vực)
	50
	40
	50
	40
	Thay đổi giới hạn

	b
	Đường tỉnh
	Đường tỉnh 955A (suốt tuyến) (Ngoài giới hạn khu vực)
	50
	45
	50
	45
	Thay đổi giới hạn

	
	
	Đường tỉnh 949 (suốt tuyến) (Ngoài giới hạn khu vực)
	45
	35
	45
	35
	Thay đổi giới hạn

	c
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2) (Ngoài giới hạn khu vực
	45
	35
	45
	35
	Thay đổi giới hạn

	II
	THỊ TRẤN NHÀ BÀNG

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Quốc lộ 91
	Suốt tuyến (Ngoài giới hạn khu vực)
	50
	40
	50
	40
	Thay đổi giới hạn

	b
	Đường tỉnh 948
	Suốt tuyến (Ngoài giới hạn khu vực)
	40
	35
	40
	35
	Thay đổi giới hạn

	c
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã (Ngoài giới hạn khu vực)
	40
	35
	40
	35
	Thay đổi giới hạn

	2
	Đất trồng cây lâu năm:

	a
	Quốc lộ 91
	Suốt tuyến (Ngoài giới hạn khu vực)
	60
	45
	60
	45
	Thay đổi giới hạn

	b
	Đường tỉnh 948
	Suốt tuyến (Ngoài giới hạn khu vực)
	45
	39
	45
	39
	Thay đổi giới hạn

	c
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã (Ngoài giới hạn khu vực)
	40
	35
	40
	35
	Thay đổi giới hạn

	III
	THỊ TRẤN CHI LĂNG

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Đường tỉnh 948
	Suốt tuyến (Ngoài giới hạn khu vực)
	40
	35
	40
	35
	Thay đổi giới hạn

	b
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã (Ngoài giới hạn khu vực)
	30
	25
	30
	25
	Thay đổi giới hạn

	2
	Đất trồng cây lâu năm:

	a
	Đường tỉnh 948
	Suốt tuyến (Ngoài giới hạn khu vực)
	40
	35
	40
	35
	Thay đổi giới hạn

	b
	Đường giao thông nông thôn, đường liên xã (Ngoài giới hạn khu vực)
	30
	25
	30
	25
	Thay đổi giới hạn

	IV
	XÃ TÂN LẬP

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Kênh Vịnh Tre
	
	
	40
	35
	Bổ sung mới

	2
	Đất trồng cây lâu năm

	a
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp 1, 2)
	Kênh Vịnh Tre
	
	
	40
	35
	Bổ sung mới


7. HUYỆN TRI TÔN
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

	TT
	Khu vực
	Giá đất 

QĐ 70/2019
	Giá đất điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	VT1
	VT2
	VT1
	VT2
	

	I
	Thị trấn Tri Tôn
	
	
	
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

	a
	Thuộc giới hạn sau:
	70
	
	70
	
	Thay đổi giới hạn

	
	Đông giáp Nguyễn Văn Cừ (theo mương nước hiện hữu) đến kênh 8 Ngàn; Tây giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Nam giáp đường 30/4 và Nguyễn Văn Cừ; Bắc giáp kênh 8 Ngàn.
	
	
	
	
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm

	a
	Thuộc giới hạn sau:
	100
	
	100
	
	Thay đổi giới hạn

	
	Đông giáp Nguyễn Văn Cừ (theo mương nước hiện hữu) đến kênh 8 Ngàn; Tây giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Nam giáp đường 30/4 và Nguyễn Văn Cừ; Bắc giáp kênh 8 Ngàn.
	
	
	
	
	

	II
	Thị trấn Cô Tô
	
	
	
	
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	35
	28
	35
	28
	Chuyển từ xã lên thị trấn

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	35
	28
	35
	28
	

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	21
	 
	21
	 
	

	2
	Đất trồng cây lâu năm

	a
	Tiếp giáp Đường tỉnh:
	50
	40
	50
	40
	Chuyển từ xã lên thị trấn

	b
	Tiếp giáp lộ giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thủy (kênh cấp I, cấp II):
	32
	26
	35
	28
	

	c
	Khu vực còn lại (chỉ xác định một vị trí)
	19
	 
	21
	 
	Chuyển từ xã lên thị trấn

	3
	Đất rừng (chỉ xác định một vị trí)
	15
	 
	15
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